
 

A. NỘI DUNG 

Học sinh ôn lại toàn bộ kiến thức nằm trong các nội dung sau: 

1. Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình 

2. Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu 

* Yêu cầu:  

        + Nắm được khái niệm, nêu được biểu hiện, ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh. 

        + Vận dụng giải quyết các bài tập tình huống. 

B. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỤ THỂ 

I. Một số dạng câu hỏi lý thuyết   

Câu 1. Thế nào là bạo lực gia đình? Nêu tác hại của bạo lực gia đình? 

Câu 2. Thế nào là lập kế hoạch chi tiêu? Vì sao cần phải lập kế hoạch chi tiêu? 

Câu 3. Trình bày các bước lập kế hoạch chi tiêu? 

II. Một số dạng bài tập tình huống 

Câu 1.  

Bạn K rất thích những mô hình lắp ráp 3D. Hằng tháng, bạn đều dành tất cả số tiền tiêu vặt mẹ 

cho để mua mô hình. Sáng chủ nhật, trong lúc dạo phố cùng bạn N, bạn K thấy bộ mô hình mới, 

nhưng K đã hết sạch tiền tiêu vặt. K bèn quay sang nói với N: “Cậu cho mình vay tiền mua bộ 

Lego mới này nhé, tháng sau mình sẽ gửi trả cậu tiền”. 

a. Nhận xét về thói quen chi tiêu của bạn K? 

b. Nếu là N, em nên khuyên bạn như thế nào? 

Câu 2.  

Bạn M thường xuyên bị mẹ la mắng, đánh đập mỗi khi bạn ấy không đạt kết quả cao trong học tập. 

Điều này khiến bạn M cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi, thậm chí nhiều lần muốn nghỉ học. Bạn M 

đã tâm sự chuyện này với bạn T. 

a. Hành vi của mẹ bạn M là biểu hiện của hình thức bạo lực gia đình nào? Hành vi đó có thể dẫn 

đến hậu quả như thế nào? 

b. Nếu là bạn T, em sẽ làm gì để giúp bạn M? 

Câu 3. 

Hễ có tiền là H tiêu hết luôn. Khi thấy bạn bè có món đồ nào trông lạ mắt, H lại đua đòi, xin tiền 

bố mẹ để mua bằng được. Thấy H nhiều lần mua đồ chỉ chơi một lần là chán, có nhiều thứ còn 

chưa dùng đến. 

a. Em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của H.  

b. Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên H như thế nào? 

III. Một số dạng bài tập trắc nghiệm 

Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Chọn câu trả lời đúng nhất) 

Câu 1. Sau khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta không nên thực hiện hành vi nào? 

A. Bao che cho đối phương. 

B. Nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn. 

C. Hàn gắn quan hệ giữa các thành viên. 

D. Liên hệ các cơ sở  y tế để điều trị. 

Câu 2. “Bản danh sách các khoản tiền được phân chia cụ thể trong một khoảng thời gian nhất 

định” – đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Mục tiêu tài chính.     B. Kế hoạch tài chính. 

C. Quản lí tiền hiệu quả.     D. Kế hoạch chi tiêu. 
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Câu 3. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu? 

A. Đạt được các mục tiêu tài chính.   B. Vượt qua mọi khó khăn. 

C. Có thể định hướng tương lai.    D. Quản lý tiền một cách hiệu quả. 

Câu 4. Những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của thành 

viên gia đình là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây? 

A. Bạo lực về thể chất.     B. Bạo lực về kinh tế. 

C. Bạo lực về tinh thần.     D. Bạo lực về tình dục. 

Câu 5. Đặt kì vọng quá lớn vào con trai, bố mẹ bạn A bắt con học nhiều, khiến bạn bị trầm cảm. 

Hành vi của bố mẹ bạn A thuộc hình thức bạo lực gia đình nào?  

A. Tình dục.   B. Tinh thần.  C. Thể chất.   D. Tài chính. 

Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/ Sai (Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn Đúng hoặc Sai) 

Đọc thông tin sau: 

C là người vợ trong gia đình nhưng thường xuyên bị chồng kiểm soát tài chính, không được tự 

quyết định các vấn đề kinh tế dù là nhỏ nhất. C cảm thấy tổn thương nhưng không dám lên tiếng vì 

sợ ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. 

a) Hành động kiểm soát tài chính của chồng là biểu hiện của bạo lực kinh tế trong gia đình. 

b) C im lặng và chịu đựng là cách tốt nhất để giữ hòa khí gia đình. 

c) Việc kiểm soát tài chính làm tổn hại đến quyền lợi và nhân phẩm của C. 

d) Việc C không dám lên tiếng sẽ giúp tình trạng này sớm được cải thiện. 

IV. Cấu trúc đề thi  

- 70% trắc nghiệm (20 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và 2 câu trắc nghiệm Đúng/Sai) 

- 30% tự luận (2 câu) 
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